
THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN
(Tính đến tháng 12/2022)

TT Đơn vị

Công trình nước sạch (ĐVT: Công trình) Nhà công vụ dành
cho viên

Hiện có Thiếu
Nhu cầu năm 2025 Nhu cầu năm 2030

Hiện có Nhu cầu
Tổng Đạt

chuẩn Tổng

Trong đó:

Xã thuận lợi Xã khó khăn Xã đặc biệt
khó khăn Xã thuận lợi Xã khó khăn Xã đặc biệt

khó khăn Xã thuận lợi Xã khó khăn Xã đặc biệt khó
khăn

Điểm
chính

Điểm
lẻ

Điểm
chính

Điểm
lẻ

Điểm
chính

Điểm
lẻ

Điểm
chính

Điểm
lẻ

Điểm
chính

Điểm
lẻ

Điểm
chính

Điểm
lẻ

Điểm
chính

Điểm
lẻ

Điểm
chính

Điểm
lẻ

Điểm
chính

Điểm
lẻ

1 Thành phố Kon Tum 122 122 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Huyện Đăk Hà 69 47 11 0 1 1 4 1 4 0 3 0 4 0 0 0 0 1 0 1 4 0 7

3 Huyện Đăk Tô 47 38 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 10

4 Huyện Ngọc Hồi 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Huyện Tu Mơ Rông 72 35 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 10

6 Huyện Đăk Glei 83 36 13 0 8 0 3 1 1 0 8 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 12 8

7 Huyện Sa Thầy 69 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

8 Huyện Kon Rẫy 26 16 20 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 0 0 3 6

9 Huyện Kon Plong 43 11 41 1 7 1 10 2 20 1 7 1 6 1 10 0 0 0 4 1 10 0 10

10 Huyện Ia H’Drai 31 31 9 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 2 10 4

11 Trường mầm non Thực
hành sư phạm Kon Tum 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Toàn tỉnh 601 442 102 1 20 2 17 11 51 1 18 1 13 7 33 0 2 1 4 4 18 45 69
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